
Trường Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh 

Khoa Cơ Khí -Bộ môn Kỹ Thuật Dệt May 

 

                              Đáp án môn : Cấu Trúc Vải Dệt Kim 

Câu 1: Cho 02loại vải dệt kim doc có ký hiệu như sau: (Hình vẽ kèm theo) 

a/Xác định rappo vải, rappo kỹ thuật ( 1 đ) 

Trả lời: - H1:  Rappo kỹ thuật    Rd =16 

                  Rn  =3 

  Rappo vải              Rd =16 

                 Rn  =2 

- H2:  Rappo kỹ thuật      Rd =4 

                     Rn  =3 

  Rappo vải                  Rd =4 

                    Rn  =7 

b/Vẽ hướng chuyển động đặt sợi của thanh kim lỗ,Xác dịnh quy luật xâu sợi 

Trả lời : 

 Vẽ hướng chuyển động đặt sợi của thanh kim lỗ   (0,5 đ) 

 Xác dịnh quy luật xâu sợi : (0.5đ) 

H1: 1in,1out 

H2: 4in,1out,1in,1out 

c/Vẽ vòng sợi thật của hai loai vải trên.(1.5đ) 

d/Lắp xích hai hành trình cho hai loai vải trên (1đ) 

e/ Cho biết hai loại vải trên dệt trên máy nào (0.5đ) 

- Dệt trên máy tricot 01 giường kim, hai lược 

Câu 2: Cho 01 loại vải dệt kim dan ngang có ký hiệu như sau: (Hình vẽ kèm theo) 

a/ Xác định rappo vải, rappo kỹ thuật (1 đ) 



-    H1:  Rappo kỹ thuật               Rd =6 

                Rn  =2 

  Rappo vải             Rd1 =2 

             Rd1 =2  

                Rn  =2 

- H2:  Rappo kỹ thuật      Rd =6 

                Rn  =2 

  Rappo vải             Rd1 =3 

             Rd2=2 

                Rn  =2 

b/Vẽ vòng sợi thật (1.5đ) 

c/ Vẽ sơ đồ lắp cam.lắp kim của hai loại vải trên (1.5đ) 

e/ Cho biết hai loại vải trên dệt trên máy nào ? đặc điểm kỹ thuật (1đ) 

Máy dệt kim dan tròn  hai giường kim  

Kim trên hai giường lắp đối dỉnh nhau 

Kim trên hai giường hoạt động xen kẽ nhau 

 

                                                                                                      Giảng  viên                     

 

                                                                                                  Ths Nguyễn Lệ Nga 

 


